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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014.
Điều 2. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố có liên quan chủ trì tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng thời gian quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đồng Văn Lâm


 
CHƯƠNG TRÌNH 
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
	STT
	Tên văn bản
	Sự cần thiết ban hành
	Nội dung chính của văn bản
	Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Thời điểm ban hành

	1.
	Quyết định về điều chỉnh, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh
	Cập nhật các thay đổi về chính sách đầu tư vào địa bàn tỉnh phù hợp tình hình thực tế
	Về việc áp dụng một số chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh
	- Đối tượng: Nhà đầu tư được quy định tại Khoản 4, Điều 3, Luật Đầu tư

- Phạm vi: Theo Điều 1, Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 7/2014

	2.
	Quyết định về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch xây dựng và thực hiện các Dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư
	Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch xây dựng và thực hiện các Dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy
	 
	Các cơ quan, tổ chức thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
	Văn phòng UBND tỉnh
	Tháng 3/2014

	3.
	Quyết định ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Trà Vinh
	Làm rõ một số nội dung cho phù hợp với quy định của Luật Công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện
	 
	Cán bộ, công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức và được hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố….
	Sở Nội vụ
	Tháng 5/2014

	4.
	Quyết định ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Trà Vinh
	Làm rõ một số nội dung cho phù hợp với quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện
	 
	Viên chức trong chỉ tiêu biên chế, được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố, các Hội được UBND tỉnh giao biên chế
	Sở Nội vụ
	Tháng 7/2014

	5.
	Quyết định ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC- BNNPTNT của liên Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp đối với hoạt động khuyến nông
	Quy định nội dung chi cho các hoạt động:

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng; thông tin tuyên truyền; xây dựng các mô hình trình diễn; nhân rộng mô hình, điển hình; biên soạn, in ấn tài liệu, giáo trình hướng dẫn, đào tạo, tư vấn khuyến nông; tham quan học tập kinh nghiệm; mua sắm trang thiết bị; thuê chuyên gia
	Người sản xuất, tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông, cơ quan chức năng quản lý nhà nước về khuyến nông
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tháng 3/2014

	6.
	Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Căn cứ nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
	 
	Tất cả các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Sở Xây dựng
	Tháng 3/2014

	7.
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng, sử dụng đất đô thị, khuyến khích đầu tư, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển đô thị bền vững
	 
	Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Sở Xây dựng
	Tháng 4/2014

	8.
	Quyết định ban hành Quy định quản lý thoát nước, xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Nhằm xây dựng hoàn thiện khung pháp lý làm cơ sở triển khai cho định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh, từ đó triển khai lập kế hoạch, các chương trình hành động cụ thể để phát triển lĩnh vực thoát nước một cách ổn định và bền vững trong từng giai đoạn
	 
	Tất cả các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Sở Xây dựng
	Tháng 6/2014

	9.
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, triển khai thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững
	 
	Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Sở Xây dựng
	Tháng 6/2014

	10.
	Quyết định ban hành giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ
	 
	Tất cả cán bộ, công chức được bố trí sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Tháng 3/2014

	11.
	Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ
	 
	Cơ quan quản lý nhà ở sinh viên và các sinh viên được thuê
	Sở Xây dựng
	Tháng 5/2014

	12.
	Quyết định ban hành Quy định cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ
	 
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân và người có công với cách mạng ..
	Sở Xây dựng
	Tháng 5/2014

	13.
	Quyết định ban hành giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
	Theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ
	 
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân và người có công với cách mạng …
	Sở Xây dựng
	Tháng 8/2014

	14.
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã – phường – thị trấn văn hóa”
	Thay thế Quyết định 27/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã – phương – thị trấn văn hóa không còn phù hợp
	- Quy định các tiêu chuẩn về kinh tế , văn hóa - xã hội, môi trường…của xã – phường – thị trấn văn hóa và thủ tục công nhận xã – phường – thị trấn văn hóa
	Xã, phường, thị trấn trấn trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng, công nhận xã – phường – thị trấn văn hóa
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tháng 7/2014

	15.
	Quyết định ban hành Quy trình về quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	 
	 
	Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2014

	16.
	Quyết định Quy định về định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong tỉnh Trà Vinh
	 
	 
	Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Tháng 4/2014

	17.
	Quyết định ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi và khuyến khích trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	 
	 
	Nhà đầu tư (có đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh) được quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2014

	18.
	Quyết định Quy định chi tiết các nội dung khoán chi trong sử dụng kinh phí các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	 
	 
	Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2014

	19.
	Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Khai thác Ruốc tự nhiên. 

(QCĐP 1:2014/TV)
	 
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2014

	20.
	Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Điều kiện tối thiểu để sản xuất cây giống (dừa sáp).

(QCĐP 2:2014/TV)
	 
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm

2014

	21.
	Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Quy định về đặt mới, sửa tên đường phố trên địa bàn tỉnh.

(QCĐP 3:2014/TV)
	 
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2014

	22.
	Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Điều kiện cho phép cải tạo đất mặt trên đất trồng lúa.

(QCĐP 4:2014/TV)
	 
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2014

	23.
	Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Điều kiện và quy trình sản xuất, chế biến rượu Xuân Thạnh.

(QCĐP 5:2014/TV)
	Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện tại và lâu dài
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2014

	24.
	Quyết định bổ sung Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
	Bổ sung khung giá viện phí theo Thông tư 04/TTLT/BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
	 
	 
	Sở Y tế
	Tháng 7/2014

	25.
	Quyết định ban hành Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và ngành nghề nông thôn
	Theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về khuyến công
	 
	 
	Sở Công Thương
	Tháng 5/2014

	26.
	Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Trà Vinh
	Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
	 
	Các đơn vị tổ chức thực hiện công tác XTTM, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh…tham gia thực hiện XTTM
	Sở Công Thương
	Tháng 9/2014

	27.
	Quyết định về việc ban hành bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003
	 
	Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện quyền và nghĩa vụ có liên quan đến giá đất trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 12/2014
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